
         PHÒNG ĐÀO TẠO

Từ ngày  02/11/2023 đến ngày 16/12/2023. Ngày thi 16/12/2023

TT HỌ VÀ TÊN TÊN ĐIỆN THOẠI 

1 Nguyễn Việt Anh Anh 0966392xxx

2 Tô THị Kim Anh Anh 0962083xxx

3 Nguyễn Tuấn Anh Anh 0962083xxx

4 Nguyễn Khắc Việt Anh Anh 0386880xxx

5 Nguyễn Đạt Anh Anh 0966798xxx

6 Võ Thị Quỳnh Anh Anh 0366117xxx

7 Trần Đức Cảnh Cảnh 0397110xxx

8 Hoàng Xuân Chiến Chiến 0968369xxx

9 Nguyễn Văn Chung Chung 0987006xxx

10 Nguyễn Đức Chung Chung 0986482xxx

11 Vũ Hữu Đăng Đăng 0963926xxx

12 Bùi Thị Ngọc Diễm Diễm 0835039xxx

13 Nguyễn Ngọc Diệp Diệp 0828415xxx

14 Hoàng Minh Đức Đức 0903460xxx

15 Trần Thùy Dung Dung 0328243xxx

16 Trần Vân Dung Dung 0856642xxx

17 Mai Quang Dũng Dũng CKKB

18 Phan Thùy Dương Dương 0353567xxx

19 Nguyễn Hải Dương Dương 0869666xxx

20 Đỗ Thị Thùy Giang Giang 0983749xxx

TRUNG TÂM NCKH&ĐTCK

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

Khóa học "Phân tích và đầu tư chứng khoán"

Mã lớp: PT152023

Lưu ý: buổi 1: đã học ngày 02/11/2023, buổi 2 tiếp theo bắt đầu học từ ngày 

09/11/2023 (thứ 5) tại phòng học nhà A



21 Vũ Phạm Thái Hà Hà 0914975xxx

22 Trần Xuân Hà Hà 0914667xxx

23 Lê Thị Hà Hà 0902051xxx

24 Trần Thị Thu Hằng Hằng 0846696xxx

25 Chu Thị Thúy Hằng Hằng

26 Vũ Thị Thu Hằng Hằng 0388680xxx

27 Mai Vi Hào Hào 0965955xxx

28 Nguyenx Thiị Hồng Hậu Hậu 0368472xxx

29 Phạm Thị Mai Hiên Hiên 0989591xxx

30 Vũ Minh Hiếu Hiếu 0936441xxx

31 Đặng Trung Hiếu Hiếu 0987361xxx

32 Trương Minh Hiếu Hiếu

33 Nguyễn Thị Thu Hoài Hoài 0394471xxx

34 Nguyễn Thị Thu Hoài Hoài 0904242xxx

35 Bùi Thu Hồng Hồng 0347592xxx

36 Ngô Khắc Hùng Hùng 0969125xxx

37 Đỗ Mai Hương Hương 0985250xxx

38 Đặng Thị Thu Hương Hương 0346379xxx

39 Trần quang Huy Huy 0333696xxx

40 Vương Đức Huy Huy 0987500xxx

41 Trần Mai Huyền Huyền 0852903xxx

42 Bùi Thị Ngọc Huyền Huyền 0378205xxx

43 Đỗ Quốc Khánh Khánh 0935555xxx

44 Hoàng Tùng Lâm Lâm CKKB

45 Vũ Xuân Lâm Lâm 0981065xxx

46 Caoo Thị Khánh Linh Linh 0815668xxx

47 Lê Thị Tân Linh Linh 0369234xxx

48 Nguyễn Diệu Linh Linh 0367937xxx

49 Vũ Đức Lộc Lộc CKKB

50 Đào Xuân Lương Lương 0942542xxx

51 Hoàng Lê Ly Ly 0971961xxx

52 Hà Đức Minh Minh CKKB



53 Bùi Quang Minh Minh 0972829xxx

54 Hoàng Ngọc Minh Minh 0912746xxx

55 Phạm Văn Bình Minh Minh

56 Nguyễn Xuân Nam Nam 0868456xxx

57 Trần Anh Ngọc Ngọc 0973353xxx

58 Lưu Hồng Nhật Nhật 0386162xxx

59 Đặng Hồng Nhu Nhu 0398395xxx

60 Phạm Thị Hồng Nhung Nhung CKKB

61 Trương Duy Phong Phong 0968881xxx

62 Lê Hoài Phương Phương 0972920xxx

63 Trần Quỳnh Phương Phương 0338540xxx

64 Nguyễn Bá Phương Phương

65 Trần Minh Quang Quang 0916046xxx

66 Trần Khánh Sơn Sơn 0889999xxx

67 Ngô Bảo Sơn Sơn 0367221xxx

68 Dang Thị Thanh Tâm Tâm 0963312xxx

69 Nguyễn Văn Tân Tân CKKB

70 Nguyễn Lương Tân Tân 0902158xxx

71 Nguyeenx Văn Thắng Thắng 0343332xxx

72 Kiều Đức Thắng Thắng 0973660xxx

73 Nguyễn Văn Thanh Thanh 0367348xxx

74 Nguyễn Tuấn Thành Thành 0913158xxx

75 Vũ Kim Thành Thành 0978934xxx

76 Nguyễn Phương Thảo Thảo 0987548xxx

77 Nguyễn Văn Thiệp Thiệp 0924052xxx

78 Đặng Văn Thịnh Thịnh 0904262xxx

79 Lê Thị Nhật Thu Thu 0386182xxx

80 Lê Thu Thủy Thủy 0357045xxx

81 Phạm Đỗ Thu Thủy Thủy 0852309xxx

82 Nguyễn Minh Tiến Tiến 0963204xxx

83 Nguyễn Thanh Traà Traà CKKB

84 Nguyễn Thanh Trang Trang CKKB



85 Lê Quỳnh Trang Trang 0386701xxx

86 Đỗ Thị Thanh Trang Trang 0911271xxx

87 Đỗ Thị Quỳnh Trang Trang 0968871xxx

88 Nguyễn Hiền Trang Trang 0973869xxx

89 Lê Nam Triều Triều 0914870xxx

90 Trần Trọng Trường Trường CKKB

91 Hoàng Đình Tuấn Tuấn CKKB

92 Trần Mạnh Tuấn Tuấn 0979162xxx

93 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 0968080xxx

94 Nguyễn Tiến Tùng Tùng CKKB

95 Đinh Như Vinh Vinh 0917636xxx

96 Đặng Minh Huyền Mới Bsung

97 Lê Thị Mỹ Linh Mới Bsung















GHI CHÚ

EVEREST

Hương-CTCK Dầu khí
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EVEREST

Hương-CTCK Dầu khí

Ctcp ck Agribank

LE THIGIANG 
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